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Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
            Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá về bình ổn giá; định giá của Nhà nước; kiểm tra yếu tố hình thành giá; hiệp thương giá; kê khai giá, niêm yết giá và thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
            Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; người tiêu dùng; cơ quan nhà nước; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực giá trên lãnh thổ Việt Nam.

Chương II
HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TIẾT GIÁ CỦA NHÀ NƯỚC
Mục 1
BÌNH ỔN GIÁ
Điều 3. Hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá
1. Danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá theo quy định tại Điều 15 của Luật Giá, bao gồm:

a) Xăng, dầu hỏa, dầu điêzen, dầu mazut ở nhiệt độ thực tế;

b) Điện bán lẻ;

c) Khí dầu mỏ hóa lỏng;

d) Phân đạm urê; phân NPK;

e) Thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ;

g) Vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm;

h) Muối ăn;

i) Sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi;
k) Đường ăn bao gồm đường trắng và đường tinh luyện;
l) Thóc, gạo tẻ thường;
m) Thuốc phòng, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế quy định.
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể các mặt hàng thực hiện bình ổn giá quy định tại điểm e và điểm g khoản 1 Điều này.
3. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản kiến nghị gửi  Bộ Tài chính để  tổng hợp trình Chính phủ hoặc Bộ Tài chính chủ trì trình Chính phủ xem xét trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.
Điều 4. Trường hợp thực hiện bình ổn giá
1. Khi giá thị trường trong nước của hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 3 Nghị định này có biến động bất thường xảy ra trong các trường hợp sau:
a) Giá tăng quá cao hoặc giảm quá thấp bất hợp lý so với mức tăng hoặc giảm giá do tác động của các yếu tố hình thành giá được tính theo các chế độ chính sách, định mức kinh tế - kỹ thuật và quy chế tính giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;
b) Giá tăng hoặc giảm bất hợp lý trong các trường hợp xảy ra thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, địch hoạ, khủng hoảng kinh tế - tài chính, mất cân đối cung - cầu tạm thời hoặc do các tin đồn thất thiệt không có căn cứ về việc tăng giá hoặc giảm giá;
c) Giá tăng hoặc giảm bất hợp lý do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh lạm dụng vị thế độc quyền, thống lĩnh thị trường, liên kết độc quyền về giá theo quy định của Luật Cạnh tranh và pháp luật có liên quan;
d) Các trường hợp giá thị trường biến động bất thường khác theo quy định của pháp luật.
            2. Khi mặt bằng giá biến động làm ảnh hưởng đến ổn định kinh tế xã hội, gây tác động xấu đến sản xuất và đời sống nhân dân dẫn đến không thực hiện được các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô đã được Chính phủ quyết định cho từng năm. 
Điều 5. Quỹ bình ổn giá
1. Quỹ bình ổn giá là quỹ tài chính nhà nước, không đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, không có tư cách pháp nhân, chỉ được sử dụng cho mục đích bình ổn giá và để tại Kho bạc Nhà nước hoặc để tại doanh nghiệp.
2. Lập quỹ bình ổn giá đối với điện; xăng, dầu thành phẩm; thóc, gạo tẻ thường.
Trường hợp cần thay đổi mặt hàng được lập quỹ bình ổn giá, Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, quyết định.
3. Quỹ bình ổn giá được lập từ các nguồn sau:
a) Trích từ giá hàng hóa, dịch vụ; mức trích không vượt quá 05% mức giá bán hàng hóa, dịch vụ và được tính trong giá bán hoặc hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
b) Tự nguyện đóng góp của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;
c) Viện trợ của nước ngoài;
d) Các nguồn tài chính hợp pháp khác.
4. Quỹ bình ổn giá được lập cho hàng hóa, dịch vụ nào thì được sử dụng để bình ổn giá cho hàng hóa, dịch vụ đó khi giá của hàng hóa, dịch vụ đó có biến động bất thường hoặc tác động xấu đến nền kinh tế và đời sống.
            5. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn cụ thể việc lập, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá đối với từng hàng hóa, dịch vụ được quy định tại khoản 2, Điều này.
Điều 6. Đăng ký giá
1. Trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá để bình ổn giá, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá thực hiện đăng ký giá bằng việc lập, phân tích việc hình thành mức giá và gửi văn bản đăng ký giá cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi định giá, điều chỉnh giá. Cụ thể như sau: 

a) Trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chỉ thực hiện bán buôn thì đăng ký giá bán buôn;

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vừa thực hiện bán buôn, vừa thực hiện bán lẻ thì đăng ký cả giá bán buôn và giá bán lẻ;

c) Trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh là đơn vị nhập khẩu, đồng thời là nhà phân phối độc quyền thì phải đăng ký giá bán buôn và giá bán lẻ dự kiến;

d) Trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh là nhà phân phối độc quyền, tổng đại lý thì phải đăng ký giá bán buôn, giá bán lẻ dự kiến; đại lý thì phải đăng ký giá bán lẻ. 

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận văn bản đăng ký giá bao gồm:

a) Ở trung ương là các bộ, ngành theo quy định của pháp luật;

b) Ở địa phương là Sở Tài chính và các Sở quản lý ngành hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

            3. Bộ Tài chính quy định cụ thể về quy trình tiếp nhận, xử lý và Biểu mẫu đăng ký giá, cơ quan tiếp nhận biểu mẫu đăng ký giá.

            4. Quy định về đăng ký giá tại Nghị định này không áp dụng đối với các dịch vụ bưu chính viễn thông theo quy định của pháp luật về viễn thông.
Điều 7. Thẩm quyền, trách nhiệm quyết định áp dụng và thực hiện biện pháp bình ổn giá
1. Thẩm quyền, trách nhiệm quyết định áp dụng và tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá theo quy định tại Điều 18 Luật Giá.
2. Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phân công của Chính phủ có trách nhiệm tham mưu, đề xuất biện pháp bình ổn giá trình Chính phủ xem xét, quyết định và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền.
3. Trong trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn bất ngờ, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định các biện pháp và thời hạn áp dụng bình ổn giá theo thẩm quyền như sau:
a) Điều hòa cung cầu một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn phục vụ sản xuất, tiêu dùng, khắc phục hậu quả;
b) Các biện pháp về tài chính, tiền tệ phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách, phí, hỗ trợ lãi suất,…

c) Đăng ký giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện bình ổn giá theo quy định;

d) Kiểm tra yếu tố hình thành giá; kiểm soát hàng hoá tồn kho; kiểm tra số lượng, khối lượng hàng hóa hiện có;

đ) Áp dụng biện pháp hỗ trợ về giá phù hợp với quy định của pháp luật và các cam kết quốc tế;

e) Định giá cụ thể, giá tối đa, giá tối thiểu hoặc khung giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cần thiết để phục vụ sản xuất, tiêu dùng, phục vụ khắc phục hậu quả.

4. Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm phân công cụ thể cơ quan chủ trì tham mưu đề xuất biện pháp bình ổn giá thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.

5. Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bình ổn giá đã được Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định và hướng dẫn của các bộ, cơ quan ngang bộ. Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Mục 2
ĐỊNH GIÁ
Điều 8. Thẩm quyền định giá 
1. Thẩm quyền định giá của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Giá.

2. Thẩm quyền định giá của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định như sau:

a) Bộ trưởng Bộ Tài chính:
- Giá cụ thể đối với các dịch vụ hàng không bao gồm: dịch vụ cất cánh, hạ cánh; điều hành bay đi, đến; hỗ trợ hoạt động bay; soi chiếu an ninh và giá dịch vụ độc quyền nhà nước tại cảng hàng không sân bay theo quy định tại Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và Luật Giá.
- Khung giá đối với: dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa tuyến độc quyền; nước sạch cho sinh hoạt;

- Giá tối đa hoặc giá tối thiểu đối với giá cho thuê tài sản nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;
- Giá mua tối đa, giá bán tối thiểu hàng dự trữ quốc gia (trừ hàng dự trữ quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, cơ yếu), chi phí nhập, chi phí xuất tối đa hàng dự trữ quốc gia trong năm kế hoạch;
- Giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (trừ sản phẩm, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của các Bộ, ngành khác và của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, giao kế hoạch; hàng hóa, dịch vụ sản xuất theo đặt hàng của Nhà nước thực hiện theo hình thức lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu, tự thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và không qua hình thức đấu giá.

- Giá tối thiểu đối với sản phẩm thuốc lá điếu sản xuất trong nước;

b) Bộ trưởng Bộ Công thương quy định khung giá đối với giá phát điện, giá bán buôn điện; giá cụ thể đối với giá truyền tải điện, giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện;

c) Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định giá sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông theo quy định của pháp luật về bưu chính, viễn thông;

d) Bộ trưởng Bộ Y tế  quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; giá thuốc phòng chữa bệnh cho theo quy định của pháp luật về dược;

đ) Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định giá thuê cơ sở hạ tầng kỹ thuật liên ngành sử dụng chung do Nhà nước đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương; 

e) Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định giá sản phẩm dịch vụ lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia, đường bộ và đường thủy nội địa sử dụng nguồn ngân sách Trung ương theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch;

g) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:

- Giá hàng hóa, dịch vụ công ích phục vụ quốc phòng do các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất, cung ứng theo đặt hàng, giao kế hoạch, chỉ định thầu của Bộ được thanh toán bằng nguồn ngân sách nhà nước; 
- Giá cụ thể hàng dự trữ quốc gia về quốc phòng, cơ yếu.
h) Bộ trưởng Bộ Công an:
- Giá hàng hóa, dịch vụ phục vụ an ninh chính trị, trật tự xã hội do các doanh nghiệp thuộc Bộ Công an sản xuất, cung ứng theo đặt hàng, giao kế hoạch, chỉ định thầu của Bộ được thanh toán bằng nguồn ngân sách nhà nước;
- Giá cụ thể hàng dự trữ quốc gia về an ninh chính trị, trật tự xã hội.
i) Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia; sản phẩm, dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, giao kế hoạch; hàng hóa, dịch vụ được Nhà nước đặt hàng sản xuất, kinh doanh căn cứ vào giá tối đa, tối thiểu do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định để định mức giá cụ thể sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính;
k) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ khung giá, giá tối đa, giá tối thiểu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính quy định và căn cứ định mức kinh tế kỹ thuật, các yếu tố thị trường để quy định mức giá cụ thể, đồng thời gửi kết quả định giá về Bộ Tài chính;

 l) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định:
Căn cứ vào khung giá do Chính phủ, các Bộ quy định và hướng dẫn của các Bộ để quyết định giá những tài sản, hàng hóa, dịch vụ sau đây áp dụng tại địa phương:
- Giá các loại đất;
- Giá cho thuê đất, thuê mặt nước; giá khai thác, sử dụng nước ngầm.
- Giá rừng, giá cho thuê các loại rừng thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu;
- Giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho các đối tượng tái định cư, đối tượng chính sách; giá bán hoặc cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước để làm việc hoặc sử dụng vào các mục đích khác; giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội; giá cho thuê nhà ở công vụ;
- Giá nước sạch cho sinh hoạt;

- Giá cho thuê tài sản Nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương; 

- Giá sản phẩm, dịch vụ công ích; dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách địa phương, hàng hóa, dịch vụ được địa phương đặt hàng, giao kế hoạch theo quy định của pháp luật;

- Giá dịch vụ giáo dục, đào tạo áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh; 

- Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

- Hàng hóa, dịch vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan;

2. Trường hợp có sự thay đổi thẩm quyền định giá quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 9. Điều chỉnh mức giá do Nhà nước định giá
1. Khi các yếu tố hình thành giá trong nước và giá thế giới có biến động ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống, cơ quan nhà nước có thẩm quyền định giá quy định tại Điều 8 Nghị định này phải kịp thời điều chỉnh giá. Trường hợp không điều chỉnh giá thì áp dụng các biện pháp tài chính, tiền tệ và các biện pháp cần thiết khác để bảo đảm cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hoạt động được bình thường và bảo đảm lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

2. Tổ chức, cá nhân có quyền kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền  định giá tại Điều 8 Nghị định này điều chỉnh mức giá theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh những hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá khi kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh giá phải nêu rõ lý do và cơ sở xác định mức giá đề nghị điều chỉnh. 

3. Chậm nhất là 15 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày nhận được kiến nghị của tổ chức, cá nhân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền định giá phải xem xét, điều chỉnh giá trong thời hạn quy định tại Điều 10 Nghị định này; trường hợp không chấp nhận kiến nghị điều chỉnh giá thì phải trả lời cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản.

Điều 10. Trình tự, thời hạn quyết định giá
1. Trình tự, thẩm định và lấy ý kiến về nội dung phương án giá

a) Phương án giá hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trình, sau khi có ý kiến của các Bộ có liên quan và ý kiến thẩm định bằng văn bản của Bộ Tài chính;

b) Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Bộ trưởng Bộ Tài chính do cơ quan quản lý trực tiếp của cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc các cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng phương án giá trình Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp quản lý thẩm định, sau đó Bộ quản lý ngành, lĩnh vực đó có ý kiến bằng văn bản đề nghị Bộ Tài chính quyết định;
c) Phương án giá hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Bộ trưởng các Bộ do Bộ trưởng quy định trình tự, thủ tục thẩm định và quyết định giá;
d) Giá hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh do Sở quản lý ngành, lĩnh vực trình phương án giá và ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính.
2. Thời hạn thẩm định phương án giá và thời hạn quyết định giá
a) Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thẩm định phương án giá quy định tại khoản 1 Điều này phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản về nội dung phương án giá chậm nhất là 10 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phương án giá theo quy định của Bộ Tài chính;
b) Kể từ ngày nhận được phương án giá đã có ý kiến của cơ quan có liên quan và văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền, thời hạn quyết định giá (tính theo ngày làm việc) của các cấp được quy định như sau:
- Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tối đa không quá 15 ngày;
- Đối với bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tối đa không quá 10 ngày.
c) Trường hợp cần thiết phải kéo dài thêm thời gian thẩm định phương án giá, quyết định giá thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thẩm định phương án giá và cơ quan có thẩm quyền quyết định giá phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do phải kéo dài cho cơ quan trình phương án giá biết; thời gian kéo dài không quá 15 ngày.
            3. Bộ Tài chính quy định nguyên tắc về hồ sơ phương án giá và nội dung phương án giá.
Mục 3
HIỆP THƯƠNG GIÁ
Điều 11. Trình tự, thủ tục hiệp thương giá
Phương án 1:
1. Thành phần tham gia tổ chức hiệp thương giá hàng hoá, dịch vụ bao gồm: cơ quan tổ chức hiệp thương giá được quy định tại Điều 24 Luật Giá; đại diện bên mua, bên bán và cơ quan có liên quan theo yêu cầu của cơ quan tổ chức hiệp thương giá.
2. Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục và Hồ sơ hiệp thương giá.
Phương án 2:
1. Thành phần tham gia tổ chức hiệp thương giá hàng hoá, dịch vụ bao gồm: cơ quan tổ chức hiệp thương giá được quy định tại Điều 24 Luật Giá; đại diện bên mua, bên bán, đại diện của cơ quan quản lý chuyên ngành và cơ quan có liên quan theo yêu cầu của cơ quan tổ chức hiệp thương giá.
2. Trình tự, thủ tục hiệp thương giá: 
a) Đối với trường hợp hiệp thương giá theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  thì trong thời gian 10 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận được yêu cầu nộp Hồ sơ hiệp thương giá của cơ quan tổ chức hiệp thương giá, bên mua và bên bán phải nộp Hồ sơ hiệp thương giá. Đối với trường hợp hiệp thương giá theo yêu cầu của bên mua hoặc bên bán hoặc cả hai bên mua và bán, khi các bên mua, bên bán gửi văn bản đề nghị hiệp thương giá phải gửi kèm Hồ sơ hiệp thương giá cho cơ quan tổ chức hiệp thương giá;

b) Trường hợp Hồ sơ hiệp thương giá của các doanh nghiệp đã đúng quy định, thì trong thời gian 5 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận được đầy đủ Hồ sơ hiệp thương giá, cơ quan tổ chức hiệp thương giá có văn bản thông báo cho các bên tham gia hiệp thương giá về thời gian tổ chức hiệp thương.
Trường hợp Hồ sơ hiệp thương giá của các doanh nghiệp chưa đúng quy định, cơ quan tổ chức hiệp thương giá có văn bản yêu cầu các bên tham gia hiệp thương giá thực hiện đúng quy định. Thời gian để các doanh nghiệp hoàn thiện Hồ sơ đúng quy định là không quá 20 ngày;
c) Doanh nghiệp hiệp thương giá có quyền rút lại Hồ sơ hiệp thương giá để tự thỏa thuận về mức giá mua, giá bán của hàng hóa, dịch vụ được đề nghị hiệp thương giá trước khi cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá;
d) Trong thời gian 15 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày nhận được Hồ sơ hiệp thương giá đúng quy định, cơ quan tổ chức hiệp thương giá phải tổ chức hiệp thương giá.
3. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức hiệp thương giá:
a) Trong thời gian 5 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày nhận được yêu cầu hiệp thương giá của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh , cơ quan tổ chức hiệp thương giá phải có văn bản yêu cầu bên mua và bên bán gửi Hồ sơ hiệp thương giá cho cơ quan tổ chức hiệp thương giá;
b) Trước thời điểm tổ chức hiệp thương giá, cơ quan tổ chức hiệp thương giá phải tiến hành thu thập, phân tích những thông tin cần thiết có liên quan đến hàng hóa, dịch vụ hiệp thương giá; phân tích các yếu tố hình thành giá ảnh hưởng đến bên bán và bên mua, tạo điều kiện để cho hai bên mua và bán thoả thuận thống nhất với nhau về mức giá;
c) Quyết định mức giá hiệp thương thực hiện theo quy định của pháp luật để bên mua và bên bán thi hành.
4. Bộ Tài chính quy định chi tiết về Hồ sơ hiệp thương giá.
Mục 4
KIỂM TRA YẾU TỐ HÌNH THÀNH GIÁ
Điều 12. Thủ tục, thời hạn kiểm tra yếu tố hình thành giá
1. Thủ tục kiểm tra các yếu tố hình thành giá được tiến hành như sau:
a) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền được phân cấp theo quy định của pháp luật ra quyết định kiểm tra các yếu tố hình thành giá và gửi đến tổ chức, cá nhân được yêu cầu kiểm tra các yếu tố hình thành giá;
b) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền được phân cấp theo quy định của pháp luật có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp các tài liệu cần thiết phục vụ kiểm tra yếu tố hình thành giá.
2. Thời hạn kiểm tra các yếu tố hình thành giá:  
a) Thời gian một lần kiểm tra tối đa là 30 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra các yếu tố hình thành giá. Trường hợp cần thiết phải kéo dài thêm thời gian kiểm tra thì cơ quan có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do phải kéo dài cho tổ chức, cá nhân được kiểm tra; thời hạn kiểm tra kéo dài không quá 15 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày kết thúc kiểm tra lần đầu;
b) Trong thời hạn tối đa là 07 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày kết thúc kiểm tra các yếu tố hình thành giá, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm ban hành và gửi văn bản thông báo kết luận kiểm tra đến tổ chức, cá nhân và các cơ quan liên quan.
3. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Khoản 1 Điều này.
Điều 13. Các biện pháp xử lý vi phạm
1. Căn cứ kết quả kiểm tra, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện xử lý hành vi vi phạm theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.
 2. Trường hợp hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra các yếu tố hình thành giá quy định tại Nghị định này chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
Chương III
KÊ KHAI GIÁ, NIÊM YẾT GIÁ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIÁ
Mục 1
KÊ KHAI GIÁ
Điều 14. Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá
1. Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá bao gồm:
a) Hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá trong thời gian Nhà nước không áp dụng biện pháp đăng ký giá;
b) Xi măng, thép xây dựng;
c) Thức ăn chăn nuôi; thuốc tiêu độc, khử trùng cho gia súc, gia cầm; thuốc khử trùng và làm sạch nguồn nước cho nuôi trồng thủy sản;
d) Than;
đ) Giấy in viết, giấy in báo sản xuất trong nước;
e) Giá dịch vụ tại cảng biển, giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay không thuộc danh mục Nhà nước định giá;
g) Cước vận chuyển hành khách bằng đường sắt loại ghế ngồi cứng; 
h) Dịch vụ bưu chính, viễn thông;
i) Sách giáo khoa;
k) Giá vé máy bay trên các đường bay nội địa không thuộc danh mục nhà nước quy định khung giá.
            2. Căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá trừ hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều này.
Điều 15. Kê khai giá
1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá thực hiện kê khai giá bằng việc gửi thông báo mức giá kê khai đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông báo kê khai giá khi định giá, điều chỉnh giá. Cụ thể như sau: 
a) Trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chỉ thực hiện bán buôn thì kê khai giá bán buôn;
b) Trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vừa thực hiện bán buôn, vừa thực hiện bán lẻ thì kê khai cả giá bán buôn và giá bán lẻ;
c) Trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh là đơn vị nhập khẩu, đồng thời là nhà phân phối độc quyền thì phải kê khai giá bán buôn và giá bán lẻ dự kiến;
d) Trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh là nhà phân phối độc quyền, tổng đại lý thì phải kê khai giá bán buôn, giá bán lẻ dự kiến; đại lý thì phải kê khai giá bán lẻ. 
2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông báo kê khai giá, bao gồm:
a) Ở trung ương là các bộ, ngành theo quy định của pháp luật;
b) Ở địa phương là Sở Tài chính và các Sở quản lý ngành hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
3. Trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá để bình ổn giá, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục bình ổn giá không thực hiện kê khai giá mà thực hiện đăng ký giá theo quy định tại Điều 6 Nghị định này. Hết thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục bình ổn giá tiếp tục thực hiện kê khai giá theo quy định.
            4. Bộ Tài chính quy định cụ thể về quy trình tiếp nhận, xử lý và mẫu thông báo kê khai giá, cơ quan tiếp nhận thông báo kê khai giá.
            5. Quy định về kê khai giá tại Nghị định này không áp dụng đối với thuốc phòng chữa bệnh cho người theo quy định của pháp luật về dược.
Mục 2 
NIÊM YẾT GIÁ
Điều 16. Đối tượng thực hiện niêm yết giá 
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện việc niêm yết giá tại các địa điểm sau:
1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh (có quầy giao dịch và bán sản phẩm).
2. Siêu thị, trung tâm thương mại, chợ theo quy định của pháp luật, cửa hàng, cửa hiệu, ki-ốt, quầy hàng... thực hiện việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
            3. Hội chợ triển lãm có bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Điều 17. Hình thức niêm yết giá
1. Đồng tiền niêm yết giá là Đồng Việt Nam. Ở những nơi được pháp luật cho phép giao dịch trực tiếp bằng ngoại tệ thì được niêm yết giá bằng ngoại tệ. 
2. Tổ chức, cá nhân bán buôn hàng hóa, dịch vụ thực hiện việc niêm yết giá bán buôn đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) của từng loại hàng hóa, dịch vụ bằng cách thông báo công khai các mức giá hàng hóa, dịch vụ cụ thể trên bảng (bao gồm cả bảng điện tử), trên giấy bằng các hình thức đặt, để, treo, dán tại nơi giao dịch, thông qua thư báo giá hoặc trên mạng internet.
            3. Tổ chức, cá nhân bán lẻ hàng hóa, dịch vụ thực hiện việc niêm yết giá bán lẻ đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) bằng cách thông báo công khai tại nơi giao dịch bằng bảng (bao gồm cả bảng điện tử), trên thẻ, trên kệ hàng, trên bao bì sản phẩm, hoặc trên sản phẩm cho từng hàng hóa cụ thể hoặc trên mạng internet. 
Mục 3
CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIÁ
Điều 18. Đối tượng cung cấp thông tin về giá
Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh bao gồm cả doanh nghiệp thẩm định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ (gọi chung là tài sản) thực hiện việc cung cấp thông tin về giá, thông tin liên quan đến giá tài sản cho cơ quan quản lý nhà nước về giá.

Điều 19. Hình thức cung cấp thông tin về giá
1. Tổ chức, cá nhân thực hiện cung cấp thông tin về giá thông qua hình thức kê khai giá, niêm yết giá, thông báo giá và các hình thức thích hợp khác. 

            2. Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết Điều này.

Chương IV
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC GIÁ
Mục 1
THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC GIÁ
Điều 20. Thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá của Bộ Tài chính
1. Trình Chính phủ ban hành chính sách giá và biện pháp quản lý giá.

2. Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giá.

3. Hướng dẫn và tổ chức, chỉ đạo thực hiện chính sách, biện pháp, quyết định về giá hàng hoá, dịch vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Định giá hàng hoá, dịch vụ theo thẩm quyền.

5. Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về giá.

6. Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về giá quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 7 Luật Giá và nội dung khác thuộc lĩnh vực giá theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Điều 21. Thẩm quyền quản lý nhà nước về giá của Bộ, cơ quan ngang Bộ
1. Trình Chính phủ chính sách, biện pháp về giá hàng hoá, dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ. 

2. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền.

3. Tổ chức chỉ đạo thực hiện chính sách, biện pháp, quyết định về giá hàng hoá, dịch vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ.

4. Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và quyết định giá hàng hoá, dịch vụ theo thẩm quyền.

5. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá và quy định khác của pháp luật có liên quan thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, cơ quan ngang bộ.

Điều 22. Thẩm quyền quản lý nhà nước về giá của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền.

2. Tổ chức chỉ đạo thực hiện chính sách, biện pháp, quyết định về giá hàng hoá, dịch vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan ngang bộ.

3. Định giá hàng hoá, dịch vụ theo thẩm quyền.

            4. Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá và quy định khác của pháp luật có liên quan tại địa phương; xử lý vi phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền.

Điều 23. Thanh tra chuyên ngành về giá                                                            
1. Thanh tra Bộ Tài chính và Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về giá trong phạm vi cả nước. Thanh tra Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về giá trong phạm vi địa bàn của tỉnh. 
2. Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về giá thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ  thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về giá trong lĩnh vực quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ theo quy định của pháp luật về giá, quy định của pháp luật chuyên ngành và quy định của pháp luật về thanh tra.
            3. Hoạt động thanh tra chuyên ngành về giá thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.
            4. Thanh tra chuyên ngành giá thực hiện xử lý hành vi vi phạm pháp luật về giá theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và pháp luật về thanh tra.
Mục 2
CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ GIÁ
Điều 24. Đối tượng xây dựng cơ sở dữ liệu về giá
Cơ quan quản lý nhà nước về giá ở trung ương và cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về giá phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá.

Điều 25. Nội dung cơ sở dữ liệu về giá
1. Nội dung cơ sở dữ liệu về giá bao gồm:

a) Giá hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá;

b) Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá;

c) Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục báo cáo giá thị trường theo quy định của Bộ Tài chính;

d) Các thông tin về dự báo giá thị trường;

đ) Thông tin về tài sản thẩm định giá theo quy định tại Nghị định về thẩm định giá;

e) Các thông tin khác phục vụ công tác quản lý giá theo quy định của pháp luật.

2. Nguồn thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu bao gồm:

a) Thông tin do cơ quan quản lý nhà nước về giá tự thu thập;

b) Thông tin do cơ quan quản lý nhà nước về giá mua từ các đơn vị cung cấp thông tin;

c) Thông tin do các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh cung cấp.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều này.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 26. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng     năm 2013.
2. Bãi bỏ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.  
Điều 27. Trách nhiệm thi hành Nghị định
1. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
	     Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT 
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).Q.500
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